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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
Số:          /QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Ninh Thuận, ngày        tháng 7 năm 2023


             

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập,
cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên, chấm dứt hoạt động các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp; 
Căn cứ Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết mốt số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp;
Theo đề nghị Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại tờ trình số 1782/TTr-SLĐTBXH ngày 07/7/2023 và ý kiến trình của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2266/TTr-SNV ngày 18/7/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên, chấm dứt hoạt động các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, gồm 03 Chương và 11 Điều.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên, chấm dứt hoạt động các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên, chấm dứt hoạt động các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



	Nơi nhận: 			
- Như Điều 2;
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;	
- TT.Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử Ninh Thuận; 
- VPUB: CVP, PVP (NĐT), KTTH;
[bookmark: _GoBack]- Lưu: VT, VXNV. NVT. 
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QUY CHẾ
Tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, 
cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên, chấm dứt hoạt động các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND  ngày      /7/2023
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên, chấm dứt hoạt động các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (gọi tắt là Quy chế).
Điều 2. Chức năng của Hội đồng thẩm định
Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên, chấm dứt hoạt động các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (sau đây ghi tắt là Hội đồng thẩm định) là tổ chức tư vấn, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên, chấm dứt hoạt động các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thẩm định
1. Nhiệm vụ:
a) Tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên, chấm dứt hoạt động các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo đúng quy định hiện hành.
b) Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên, chấm dứt hoạt động các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận khi đủ điều kiện theo quy định hiện hành.
2. Quyền hạn:
a) Xem xét, góp ý kiến, thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên, chấm dứt hoạt động các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
b) Đánh giá hồ sơ thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên, chấm dứt hoạt động các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo quy định hiện hành.

Chương II
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

Điều 4. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng thẩm định
1. Hội đồng thẩm định làm việc dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng.
2. Hội đồng thẩm định làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ; các cuộc họp của Hội đồng thẩm định phải có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng tham dự. Các thành viên vắng mặt phải có ý kiến bằng văn bản (hoặc gửi qua mail) về nội dung cuộc họp gửi cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định tổng hợp, trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định xem xét, quyết định trước 01 ngày.
3. Hội đồng thẩm định làm việc căn cứ vào hồ sơ xét duyệt, tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên, chấm dứt hoạt động các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; trong trường hợp cần thiết Hội đồng thẩm định tổ chức kiểm tra thực tế đối với từng trường hợp cụ thể về các điều kiện thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên, chấm dứt hoạt động các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
4. Đối với hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (sau đây ghi tắt là Nghị định số 143/2016/NĐ-CP), Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (sau đây ghi tắt là Nghị định số 24/2022/NĐ-CP) và quy định hiện hành có liên quan; Hội đồng thẩm định đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân (gọi chung là chủ đề án) hoàn thiện các điều kiện còn thiếu và được thẩm định lại lần 2. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ để được thẩm định lần 2 là 10 ngày kể từ ngày thẩm định lần 1, thời gian tổ chức họp Hội đồng thẩm định hồ sơ là 05 ngày sau khi nhận hồ sơ hoàn chỉnh.
5. Biên bản của Hội đồng thẩm định phải có chữ ký của các thành viên Hội đồng tham dự thẩm định.
Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên Hội đồng thẩm định
1. Chủ tịch Hội đồng thẩm định:
a) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thẩm định.
b) Tổ chức và điều hành các cuộc họp của Hội đồng thẩm định.
c) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên, chấm dứt hoạt động các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận khi đủ điều kiện quy định.
2. Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định:
a) Chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu liên quan cho các cuộc họp Hội đồng thẩm định.
b) Tham mưu tổ chức thực hiện và giải quyết công việc có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng thẩm định.
c) Giúp Chủ tịch Hội đồng thẩm định trong việc duy trì và đảm bảo mối liên hệ công tác với các thành viên Hội đồng thẩm định và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
d) Trình bày nhận xét, đánh giá về hồ sơ thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên, chấm dứt hoạt động các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định.
đ) Thông qua biên bản cuộc họp của Hội đồng thẩm định.
e) Lưu giữ hồ sơ, biên bản cuộc họp Hội đồng thẩm định và các tài liệu văn bản pháp lý khác có liên quan.
3. Các thành viên Hội đồng thẩm định:
a) Có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành đúng thời hạn các công việc của Hội đồng thẩm định theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng thẩm định.
b) Tham gia đúng thành phần và đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng thẩm định do Chủ tịch Hội đồng thẩm định triệu tập. 
c) Có ý kiến nhận xét, đánh giá về hồ sơ thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên, chấm dứt hoạt động các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong cuộc họp Hội đồng thẩm định.
Điều 6. Nhiệm vụ Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định
1. Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành lập, có trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng thẩm định hướng dẫn đại diện chủ đề án hoặc đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân về hồ sơ thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên, chấm dứt hoạt động các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
2. Giúp Hội đồng thẩm định chuẩn bị các nội dung phục vụ cuộc họp Hội đồng thẩm định. 
Điều 7. Tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định
1. Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định gửi giấy mời thông báo, kế hoạch tổ chức họp Hội đồng thẩm định đến các thành viên Hội đồng thẩm định trước khi tổ chức họp Hội đồng thẩm định ít nhất 03 ngày làm việc.
2. Trước khi tổ chức họp Hội đồng thẩm định ít nhất 05 ngày làm việc, cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định gửi giấy mời thông báo, kế hoạch tổ chức họp Hội đồng thẩm định đến cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên, chấm dứt hoạt động các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận để chuẩn bị nội dung báo cáo trước Hội đồng thẩm định.
Điều 8. Quy trình tiếp nhận và thẩm định hồ sơ
1. Tiếp nhận hồ sơ:
a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và thẩm tra sơ bộ hồ sơ đề nghị thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên, chấm dứt hoạt động các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trước khi trình Hội đồng thẩm định;
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định hồ sơ tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng thẩm định hồ sơ tổ chức họp thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên, chấm dứt hoạt động các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo các bước quy định tại khoản 2 của Điều này.
2. Các bước thẩm định tại cuộc họp Hội đồng thẩm định, gồm:
Bước 1: Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định giới thiệu thành phần Hội đồng thẩm định và cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên, chấm dứt hoạt động các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
- Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp; quán triệt mục đích, yêu cầu của cuộc họp Hội đồng thẩm định hồ sơ.
Bước 2: Đại diện chủ Đề án hoặc đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân về hồ sơ thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên, chấm dứt hoạt động các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trình bày tóm tắt về Hồ sơ. 
Bước 3: Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định báo cáo nhận xét, đánh giá sơ bộ về hồ sơ.
Bước 4: Các thành viên Hội đồng thẩm định nhận xét, đánh giá về hồ sơ.
Bước 5: Chủ đề án, hoặc đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân trả lời, giải trình các câu hỏi của Hội đồng thẩm định.
Bước 6: Các thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá về hồ sơ thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên, chấm dứt hoạt động các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo phiếu đánh giá.
Bước 7: Kết luận:
- Chủ tịch Hội đồng thẩm định tổng hợp ý kiến nhận xét, đánh giá về hồ sơ  của các thành viên Hội đồng thẩm định.
- Đề nghị cơ quan thường trực thông qua kết luận biên bản họp Hội đồng thẩm định.
- Các thành viên Hội đồng thẩm định ký biên bản cuộc họp thẩm định.
3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc nhận được hồ sơ thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên, chấm dứt hoạt động các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã chỉnh sửa hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng thẩm định. Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định được ủy quyền trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
4. Trường hợp Hội đồng thẩm định hồ sơ không đủ điều kiện trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức thẩm định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức, cá nhân biết lý do chưa được thẩm định.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên, chấm dứt hoạt động các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
1. Lập hồ sơ thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên, chấm dứt hoạt động các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo quy định tại Nghị định số 143/2016/NĐ-CP, Nghị định số 24/2022/NĐ-CP và quy định hiện hành có liên quan.
2. Báo cáo chi tiết hồ sơ thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên, chấm dứt hoạt động các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trước Hội đồng thẩm định.
3. Hoàn thiện hồ sơ thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên, chấm dứt hoạt động các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo kết luận tại cuộc họp của Hội đồng thẩm định, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.
Điều 10. Trách nhiệm của thành viên Hội đồng thẩm định
Bố trí thời gian và sắp xếp công việc thuận lợi để tham gia họp Hội đồng thẩm định đúng thành phần, đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng thẩm định do Hội đồng thẩm định triệu tập.
Điều 11. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
1. Là cơ quan thường trực có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên, chấm dứt hoạt động các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo quy định; thành lập tổ giúp việc Hội đồng thẩm định.
2. Nghiên cứu kiểm tra, thẩm định sơ bộ toàn bộ nội dung hồ sơ thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên, chấm dứt hoạt động các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; nhận xét hồ sơ hợp lệ, đảm bảo các điều kiện hồ sơ thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên, chấm dứt hoạt động các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ và chưa đủ điều kiện theo quy định, phải trả lời cho cơ quan, tổ chức, cá nhân bằng văn bản và nêu rõ lý do.
3. Gửi hồ sơ thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên, chấm dứt hoạt động các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã thẩm định sơ bộ đủ các điều kiện đến Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định.
4. Căn cứ kết quả họp thẩm định của Hội đồng thẩm định, tổng hợp tham mưu Chủ tịch Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên, chấm dứt hoạt động các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đối với các hồ sơ có đủ điều kiện theo quy định hiện hành trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định. 
5. Chuẩn bị các điều kiện cho các phiên họp và tổ chức khảo sát thực tế của Hội đồng thẩm định.
6. Sử dụng kinh phí từ các nguồn dự toán hàng năm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổ chức khảo sát thực tế, tổ chức thẩm định./.

	









